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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018
Kỳ 2 tháng 9 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

173.142.763.8259.915.157.251USDTỔNG TRỊ GIÁ
103.796.761.3936.011.569.719USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
1.260.477.90459.286.811USD1 Hàng thủy sản

725.449.37323.673.664USD2 Sữa và sản phẩm sữa
1.297.679.93873.047.050USD3 Hàng rau quả
1.958.174.435968.50475.212.714Tấn4 Hạt điều 38.263

955.420.6223.988.98338.101.042Tấn5 Lúa mì 154.067
1.504.148.1827.281.678125.862.862Tấn6 Ngô 583.768

574.704.1871.325.00065.515.491Tấn7 Đậu tương 161.656
547.446.13929.795.419USD8 Dầu mỡ động thực vật
229.980.79917.829.331USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
511.554.11031.928.531USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

2.897.476.980211.081.844USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
224.266.56612.598.895USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá
873.911.65410.614.70035.168.102Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 486.892

1.786.666.84515.384.464164.732.690Tấn14 Than các loại 1.383.076
1.559.021.3282.978.455154.184.080Tấn15 Dầu thô 277.415
6.258.874.7029.327.381331.787.376Tấn16 Xăng dầu các loại: 461.654
1.488.666.5031.964.91738.680.442Tấn 51.668- Xăng
3.373.367.0375.158.403231.192.612Tấn 320.396- Diesel

215.762.843489.9328.346.767Tấn 18.144- Mazut
1.058.084.3291.527.55453.567.108Tấn 71.445- Nhiên liệu bay

654.333.4801.110.37366.531.094Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 101.916
706.597.51426.937.543USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

3.756.052.376211.044.138USD19 Hóa chất
3.683.878.338189.445.429USD20 Sản phẩm hóa chất

297.304.09113.634.221USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
2.059.371.652108.351.391USD22 Dược phẩm

879.514.2923.095.75762.091.627Tấn23 Phân bón các loại: 215.111
102.353.489364.4742.527.119Tấn 8.641- Phân Ure
145.192.125375.3497.039.091Tấn 18.444- Phân NPK
192.047.896451.08118.655.887Tấn 43.536- Phân DAP

92.854.544719.4887.074.307Tấn 54.511- Phân SA
214.167.031770.28521.145.311Tấn 72.420- Phân Kali
586.880.05935.592.984USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
677.594.95335.668.118USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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6.622.555.7314.037.403362.144.787Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 220.986
4.310.778.501236.094.186USD27 Sản phẩm từ chất dẻo

799.421.680435.79746.245.483Tấn28 Cao su 25.698
631.685.09334.672.270USD29 Sản phẩm từ cao su

1.659.779.28088.989.810USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
1.385.288.3571.482.97373.023.877Tấn31 Giấy các loại 78.192

515.924.06529.331.746USD32 Sản phẩm từ giấy
2.372.124.2301.242.97497.367.706Tấn33 Bông các loại 47.079
1.779.560.984761.48696.492.453Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 39.088
9.410.809.128506.782.291USD35 Vải các loại
4.268.606.012236.707.525USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

708.149.51936.797.495USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
491.972.91130.133.014USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.385.623.0863.947.30175.178.312Tấn39 Phế liệu sắt thép 211.448
7.510.026.17410.336.472368.228.079Tấn40 Sắt thép các loại: 487.899

69.566.331143.54210.970Tấn 20- Phôi thép
2.638.445.082144.890.026USD41 Sản phẩm từ sắt thép
5.672.797.7951.739.070216.650.318Tấn42 Kim loại thường khác: 60.072
2.123.387.773282.35691.794.792Tấn 13.424- Đồng
1.410.858.76442.038.776USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

30.813.150.1091.767.701.380USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
1.439.078.05843.950.122USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

10.997.289.120808.536.945USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
1.739.976.293108.835.405USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

24.583.934.3451.421.990.582USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
971.024.32573.202.443USD49 Dây điện và dây cáp điện
922.699.71340.295144.116.780Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 7.314
529.892.59925.72485.454.088Chiếc 4.547- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

15.425.1395014.185.000Chiếc 135- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
269.012.05012.57652.634.680Chiếc 2.597- Ô tô vận tải

2.687.341.838135.717.864USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô
445.106.12026.773.460USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
677.134.44547.998.603USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

7.824.842.548415.463.066USD54 Hàng hóa khác
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